
STT Họ và Tên MSSV Môn phúc khảo Số cv Số BN Điểm PK KQPK Ghi chú

1 Đào Đức Huy 31191023340 TKUD 277 online 7 7 không thay đổi

2 Trần Lê Thúc 31191025920 TKUD 278 online 2 GV điều chỉnh 

3 Nguyễn Ngọc Minh Châu 31191027311 TKUD 279 online 3 GV điều chỉnh 

4 Giang Hồng Ngọc 31191027376 TKUD 280 online 3 GV điều chỉnh 

5 Phan Nhật Hà Trang hcmcd20193041 Mô hình tài chính 198 online 2.5 2.5 không thay đổi

6 Dư Thị Ngọc Bích hcmcd20192230 Mô hình tài chính 198 online 2.5 2.5 không thay đổi

7 Nguyễn Thị Kim Ngân 31191025022 KT vĩ mô 253 online 6 6 không thay đổi

8 Phan Thị Tuyết hcmcd20192237 KT vĩ mô 255 online 6 6 không thay đổi

9 Trương Hoàng Anh 31191026726 TKUD 287 online 3.5 3.5 không thay đổi

10 Lý Hồng Đức 192107024 QTĐH 251 online 2 2 không thay đổi

11 Nguyễn Ngọc Thu Trang 31191026687 KTCT Mác-Lênin 231 online 6.5 6.5 không thay đổi

12 Nguyễn Thị Hương Mơ 31191024426 KTCT Mác-Lênin 249 online 8 8 không thay đổi

13 Trần Lê Kim Uyên 31191022035 KTCT Mác-Lênin 245 online 7 7 không thay đổi

14 Nguyễn Hồ Quỳnh Anh 31191023050 KTCT Mác-Lênin 271 online 6.5 6.5 không thay đổi

15 Lê Hoài Nam 31191026971 KTCT Mác-Lênin 235 online 6 6 không thay đổi

16 Nguyễn Hải Anh 31191023051 KTCT Mác-Lênin 235 online 6 6 không thay đổi

17 Phạm Thị kiều Trang 192111125 Đầu tư TC 285 online 3 3 không thay đổi

18 Lê Hồng Huy hcmcd20192232 Quản trị rủi ro tài chính 202 online 3 3 không thay đổi

19 Vũ Thị Anh Đào 31171023405 Kế toán khu vực công 3 286 online 6.5 6.5 không thay đổi

20 Võ Thị Quỳnh Trang 31191027104 NLKT 293 online 6.5 6.5 không thay đổi

21 Huỳnh HữuThành 31191023935 KTCT Mác-Lênin 246 online 6 6 không thay đổi

22 Phạm Thị Hồng Ngọc 31191020034 KTCT Mác-Lênin 229 online 7.5 7.5 không thay đổi

Tổng cộng có 22 sinh viên
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